
    UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG MN HÙNG THẮNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ TIẾT DẠY CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
NĂM HỌC 2024-2025

Stt Họ tên giáo viên Độ
tuổi LVPT Đề tài Chủ đề dạy Thứ tự

tiết dạy
Dự kiến

TG tiết dạy

1 Vũ Thị Thanh Mai 3 tuổi Thể chất Đi trong đường hẹp Động vật Tiết 1 8h10'-8h40'

2 Lương Hồng Thao 3 tuổi Thẩm mĩ Dạy kỹ năng vận động múa "Con chim hót trên cành cây"Động vật Tiết 2 8h45'-9h15'

3 Vũ Thị Nga 4 tuổi Thẩm mĩ Dạy kỹ năng ca hát bài " Cả nhà thương nhau" Người thân của bé Tiết 3 9h20'-9h50'

4 Phạm Thị Thoàn 18-24 thángNgôn ngữ Kể chuyện trẻ nghe "Đôi bạn nhỏ" Cơ thể bé Tiết 4 9h55'-10h25'

5 Nguyễn Thị Lánh 18-24 thángNhận thức Nhận biết búp bê Đồ chơi của bé Tiết 1 14h15'-14h45'

6 Phạm Thị Yến 18-24 thángNgôn ngữ kể chuyện cho trẻ nghe "Cá và chim" Động vật Tiết 2 14h50'-15h20'

7 Đỗ Thị Vân 3 tuổi Thẩm mĩ Trang trí khuôn mặt bé gái Bản Thân Tiết 3 15h25'-15h55'

8 Nguyễn Thị Tâm 24-36thángThể chất Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay Cơ thể của bé Tiết 1 8h10'-8h40'

9 Ngô Thị Thùy Biết 24-36thángTCKN+TM Dạy kĩ năng bé tập xúc ăn cho em bé Cơ thể của bé Tiết 2 8h45'-9h15'

10 Vũ Thị Liên 24-36thángNhận thức Nhận biết đôi bàn tay Cơ thể của bé Tiết 3 9h20'-9h50'

11 Vũ Thị Hồng 5 tuổi TCKN-XH Mẹ yêu Gia Đình Tiết 4 9h55'-10h25'

12 Lê Thị Mai Như 18-24 thángNhận thức Nhận biết con mèo Động vật Tiết 1 14h15'-14h45'



13 Vũ Thị Thanh Hiền 5 tuổi Ngôn ngữ Kể truyện cho trẻ nghe " Thanh âm đầm lầy" Động vật Tiết 2 14h50'-15h20'

14 Nguyễn Thị Bích 5 tuổi Ngôn ngữ Trò chơi chữ cái a ă â Gia đình Tiết 3 15h25'-15h55'

15 Nguyễn Thị Chinh 5 tuổi Thẩm mĩ Bé làm bè nổi Nghề nghiệp Tiết 1 8h10'-8h40'

16 Hà Thị Thảo 3 tuổi Ngôn ngữ Kể chuyện cho trẻ nghe: Tiếng kêu của Cóc con Động vật Tiết 2 8h45'-9h15'

17 Nguyễn Thị Hồng 4 tuổi Nhận thức Nhận biết phân biệt hình tam giác, hình vuông Nghề nghiệp Tiết 3 9h20'-9h50'

18 Vũ Thị Thương 3 tuổi TCKN - XH Cô giáo của em Tiết 4 9h55'-10h25'

19 Lương Thị Hòa 4 tuổi TCKN-XH Rèn kĩ năng chào hỏi lễ phép cho trẻ Gia đình Tiết 1 14h15'-14h45'

20 Trần Thị Hẹo 4 tuổi Thể chất Đi trên ghế thể dục Gia đình Tiết 2 14h50'-15h20'

21 Vũ Thị Vị 4 tuổi Ngôn ngữ Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ " Trăng ơi từ đâu đến" HTTN Tiết 3 15h25'-15h55'

22 Vũ Thị Như 24-36thángNgôn ngữ Kể chuyện cho trẻ nghe: Thỏ ngoan Tiết 1 8h10'-8h40'

23 Lê Thị Tình 5 tuổi Nhận thức Số 7 tiết 1 Gia đình Tiết 2 8h45'-9h15'

24 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3 tuổi Ngôn ngữ kể chuyện cho trẻ nghe" Gà trống và vịt bầu Động vật Tiết 3 9h20'-9h50'

25 Vũ Thị Xuân Huế 3 tuổi Thể chất Bật qua rãnh nước 20cm Tiết 4 9h55'-10h25'

26 Trần Thu Thìn 5 tuổi Ngôn ngữ Làm quen nhóm chữ cái e,ê Gia đình của bé Tiết 1 14h15'-14h45'

27 Hoàng Thị Thương 4 tuổi Nhận thức Khám phá gạo nếp, gạo tẻ Ngành nghề Tiết 2 14h50'-15h20'



28 Vũ Thị Thùy 4 tuổi Thẩm mĩ Rèn kỹ năng âm nhạc: Rèn KN ca hát bài "Cô và mẹ", rèn KNVĐ múa : Múa cho mẹ xem"Gia đình Tiết 3 15h25'-15h55'

29 Phạm Thị Nền 4 tuổi Nhận thức Tìm hiểu nghề cầu thủ bóng đá Ngành nghề Tiết 4 16h00'-16h30'

30 Vũ Thị Thuý Nhàn 24-36 thángTC-KNXH &TMDán vẩy cho cá Động vật Tiết 1 8h10'-8h40'

31 Nguyễn Thị Phương 3 tuổi Nhận thức Khám phá con rùa Con vật bé yêu Tiết 2 8h45'-9h15'

32 Phạm Thị Thanh Mai 5 tuổi Nhận thức Khám phá sự chua - ngọt Thực vật Tiết 3 9h20'-9h50'

33  Phạm Thị Hoa  24-36 tháng  Ngôn ngữ  Kể cho trẻ nghe chuyện Quả trứng Động vật Tiết 4 9h55'-10h25'

34 Vũ Huyền Trang

35 Phạm Huyền Thanh

(Danh sách có 33 giáo viên đăng kí) Hùng Thắng, ngày 01 tháng 11 năm 2024

NGƯỜI LẬP PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Hoài Vũ Thị Phương











































































DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ TIẾT DẠY CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
NĂM HỌC 2024-2025

Dự kiến
Thời gian

Sáng
06/11/2024

(Thứ 4)

Khối 4T: 2 TM, 1 NN, 3 NT, 1 TCKNXH, 1 TC

Khối 5T: 1 TM, 3 NN, 1 NT, 1TC, 1 TCKNXH

Khối 3T: 2 TM, 2 NN, 1 NT, 2 TC, 1 TCKNXH

Chiều
06/11/2024

(Thứ 4)

Khối NT: 5 NN, 3 NT, 1 TC, 1 TCKNXH&TM

Sáng
07/11/2024

(Thứ 5)

Chiều
07/11/2024

(Thứ 5)



Chiều
07/11/2024

(Thứ 5)

Sáng
08/11/2024

(Thứ 6)

Chiều
08/11/2024

(Thứ 6)

Sáng
11/11/2024

(Thứ 2)

Chiều
11/11/2024

(Thứ 2)



Hùng Thắng, ngày 01 tháng 11 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Phương

Chiều
11/11/2024

(Thứ 2)

Sáng
12/11/2024

(Thứ 3)

Nghỉ TS

Nghỉ TS
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